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KẾ HOẠCH  

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

   

 Căn cứ Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc giao dự 

toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 của UBND huyện Hiệp Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện 

Hiệp Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2024. Căn cứ kế hoạch phát triển 

kinh tế- xã hội giai đoạn 2020-2025; 

          UBND xã Quang Minh xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 

2024 với mục tiêu, nhiệm vụ như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU  

          1. Về phát triển kinh tế 

Kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống nhân nhân ngày càng được nâng cao. 

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ 

thuật, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đưa các cây con giống mới có năng suất cao 

vào sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới. Tổng diện tích gieo cấy năm 2023 là 407/435ha, đạt 93,6%, năng suất bình 

quân đạt 57,2/56,5tạ/ha. Tổng sản lượng lúa đạt 1.996,2 tấn; các giống chủ yếu là 

TBR 225, Bắc Hương 9, Hà Phát, Khang Dân 18… 

- Rau màu: Diện tích cây lạc 12,0 ha, năng suất đạt 22 tạ/ha, sản lượng đạt 

24,4 tấn; cây ngô diện tích 27,5/32 ha, đạt 85,9% tăng hơn so với cùng kỳ 10ha ( 

tron đó diện tích ngô ngọt 15ha, đạt 100% kế hoạch); cây rau màu các loại diện 

tích 18,5ha, tăng hơn so với kế  hoạch năm đề ra. 

- UBND xã tập trung chỉ đạo cho sản xuất nông nghiệp như cung ứng giống, 

chủ động về nước; hỗ trợ kinh phí cho các mô hình trồng lúa, công tác chuyển giao 

KHKT, hướng dẫn nhân dân thăm đồng thường xuyên để có biện pháp chăm sóc 

và phòng trừ sâu bệnh kịp thời có hiệu quả. 

- Duy trì với tổng số đàn trâu, đàn bò, ngựa 877 con;  gia cầm, thủy cầm 

39.000 con; đàn lợn 1.683 con; 

- Tổ chức phun tiêu độc khử trùng 01 lần = 25 lit hóa chất; rác 2,3 tấn vôi 

bột khu công cộng, đường làng ngõ xóm; các hố chôn lợn chết. 

-Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh; tổ chức triển khai kế hoạch 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm: Tiêm phòng lở mồm long móng cho đàn trâu 

bò, viêm da nổi cục, tụ huyết trùng. 

- Chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm không để 

dịch bệnh phát sinh quy mô lớn. 



2 
 

- Lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển còn chưa cao, toàn xã có có hơn 

200 hộ kinh doanh, chủ yếu là kinh doanh hàng tạp hóa, đồ gỗ, nhôm kính, sửa 

chữa, may mặc, say sát, dịch vụ phông rạp… nhìn chung thương mại, dịch vụ trên 

địa bàn xã còn ở quy mô nhỏ lẻ phần lớn là các hộ gia đình tự làm, tổng doanh thu 

còn thấp,  chủ yếu đang sử dụng lao động trong gia đình. 

Công tác thu, chi ngân sách được tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt 

chẽ, nuôi dưỡng nguồn thu, công tác chống thất thu.  

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ( đến 30/11/2023): 6.894.600.352 đồng đạt 

130,3 %. Trong đó: thu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 75.104.308đ, 

thu thuế môn bài 35.300.000đ; thu trước bạ nhà đất 31.612.558đ; tiền thuế giá trị 

gia tăng 84.921.225đ, thu tiền sử dụng đất 312.444.000đ; thu tiền hộ cá thể sản 

xuất kinh doanh 46.574.194 đ. 

Tổng chi ngân sách năm 2023 là: 5.120.168.285 đ đạt 103,34 %, trong đó 

đầu tư XDCB 678.035.000đ, chi  lương  và chi thường xuyên 4.442.133.285đ .  

 Chi ngân sách thực hiện theo đúng dự toán được giao, tiến độ giải ngân các 

công trình, dự án thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ. 

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học - công nghệ: Tăng 

cường công tác quản lý đất đai, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ 

môi trường trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; UBND xã phối hợp với UBMTTQ xã xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức 

phát động chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường. Công tác thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải được duy trì đúng quy định. 

    2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

- Đảng ủy, UBND xã tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây 

dựng trường chuẩn quốc gia. 34 học sinh đạt học sinh giỏi giải văn hóa; 24 học 

sinh giỏi giải thể dục thể thao; 21 giáo viên giỏi cấp huyện; 06 giáo viên đạt giáo 

viên giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh lên lớp và học đã tốt nghiệp tốt nghiệp THCS là 

73/73 học sinh,  đạt 100%.   

- Trạm y tế : Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, công tác chăm sóc sức 

khỏe sinh sản- KHHGĐ, công tác phòng chống dịch, vệ sinh ATTP trên địa bàn, 

không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tổ chức khám chữa bệnh cho 4584 lượt người 

( trong đó khám có bảo hiểm y tế  là 3953 lượt người); dự trữ, chuẩn bị đủ cơ số 

thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại trạm. 

- Công tác phòng chống dịch bệnh: Ngay từ đầu năm chủ động triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch. Thường xuyên trú trọng công tác kiểm tra, tuyên 

truyền về vệ sinh ATTP trước, trong sau tết nguyên đán Quý Mão 2023. Thành lập 

tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra vệ sinh ATTP năm 2023. Tập trung đảm bảo công 

tác khám chữa bệnh thường xuyên. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

chính sách KHHGĐ, bằng các hình thức như: Hội nghị phối hợp; tuyên truyền trên đài 

phát thanh xã, thôn, đặc biệt chú trọng vận động trực tiếp các cá nhân, hộ gia đình.  

- Toàn xã có 1445 hộ, với 5820 nhân khẩu. Số sinh đến 30/11/2023: 82 trẻ; 

(gồm 43 nam, 39 nữ); sinh lần 3 trở lên 11 cháu, tỷ lệ sinh lần 3 là 13,4 %. Tỷ lệ 

phát triển dân số tự nhiên: 1,01% 

- Tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, 

kịp thời các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; 



3 
 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện đồng bộ gắn 

với chương trình xây dựng nông thôn mới; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế được thực hiện đầy đủ; Hoàn thành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo 

tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Kết quả  năm 2023, toàn xã có 25 hộ nghèo; hộ cận 

nghèo 28 hộ. Hộ nông nghiệp có mức sống trung bình là 1146 hộ, tỷ lệ 87,75%. 

3. Quốc phòng - an ninh 

          Duy trì thường xuyên chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức tốt công tác 

khám tuyển và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao;  

          Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ồn định và giữ 

vững, không có đơn thư khiếu kiện đông người vượt cấp, nội bộ đảng, chính 

quyền, ban ngành, đoàn thể cùng nhân dân đoàn kết một lòng.  

Phần thứ hai 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 

            I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2024 

          1. Mục tiêu tổng quát 

          Phát triển kinh tế - xã hội của xã theo hướng bền vững; thực hiện có hiệu quả 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; 

tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, môi trường sinh thái; 

chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đảm bảo giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

          2. Các chỉ tiêu chủ yếu (chi tiết biểu kèm theo)   
          II. NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

          1.  Về phát triển kinh tế 

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới kinh doanh 

thương mại, dịch vụ; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Tiếp 

tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng nông thôn mới; tập 

trung đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đảm báo các tuyến đường 

giao thông liên xã, giao thông nông thôn từng bước được cứng hóa; các công trình 

thủy lợi được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất hàng hóa 

và xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công quản lý đất 

đai, tài nguyên, chấn chỉnh việc quản lý đất công ích; đẩy mạnh công tác cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong chăn 

nuôi, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã. Nâng cao nhận thức và ý thức trách 

nhiệm của mọi người dân về bảo vệ môi trường, phấn đấu100% thôn trên địa bàn 

có tổ thu gom rác thải hoạt động hiệu quả, trên 95% rác thải được thu gom và xử lý 

hợp vệ sinh. 

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách 

nhà nước; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư có mục tiêu từ ngân sách trung ương, 

vốn chương trình mục tiêu khác để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng 

trọng yếu. Thực hiện tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý chất lượng 

công trình xây dựng. 

          Chỉ đạo tốt công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; thực hiện đồng 

bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thu, tăng cường chống thất thu ngay từ đầu 
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năm; kiên quyết xử lý các khoản nợ thuế. Đảm bảo chi ngân sách đúng định mức, 

tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên và đột 

xuất. 

          2. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội 

          Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo; duy trì và phát huy kết quả phổ cập giáo dục, nhất là giáo 

dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học & phổ thông cơ sở. Tăng cường cơ sở vật 

chất, đồ dùng dạy và học; tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống trường, lớp 

học; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo 

dục và đào tạo. 

          Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân 

dân; nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, nhất là các bệnh dịch nguy hiểm. 

Quản lý tốt các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; quan tâm đầu tư trang thiết bị y 

tế. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em. Triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 

          Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng các ngày lễ 

lớn của đất nước. Gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy 

các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng đời sống văn hóa, gia đình, làng bản và 

cơ quan văn hóa. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, truyền thông; xây 

dựng, nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý 

của các cơ quan nhà nước. 

          Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với 

người có công. Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách tạo việc làm 

mới và giải quyết việc làm. Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng, năng 

suất lao động.  

 3. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

          Giữ vững ổn định chính trị- xã hội tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm 

giao thông. Tăng cường xử lý vi phạm hành lang giao thông. Chủ động nắm chắc 

tình hình cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề về an ninh trật an toàn 

xã hội trên địa bàn xã.; tập trung trấn áp, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm, nhất 

là tội phạm trộm cắp tài sản. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng , an ninh 

xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc với phát triển 

kinh tế- xã hội. Chú trọng công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đạt  chỉ tiêu 

giao.  

          4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước 

          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước; nâng cao năng lực điều hành, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, 

công chức. Cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa; đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của hệ thống hành 

chính các cấp. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

          5. Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính quyền 
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Thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo của Cấp ủy đảng đối với công tác cải 

cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của 

người đứng đầu. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm tình trạng 

đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm, hiệu quả công việc thấp. Nâng cao kỷ cương, xử 

lý nghiêm của cán bộ công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà. Nâng cao 

chất lượng bộ phận “một cửa ” cấp xã. 

6. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn 

thể trong đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên 

và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu , nhiệm 

vụ năm 2024 đã đề ra. 

Trên đây là kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 

2024. Trong quá trình tổ chức thực hiện các ngành, các thôn liên quan có vướng 

mắc cần kịp thời báo cáo về UBND xã để bổ sung, sửa đổi kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- TTĐU, HĐND xã (B/c); 

- Chủ tịch, Phó CT UBND xã; 

- Các ngành, đoàn thể; 

- Các thôn; 

- Lưu: VT 

Bản điện tử: 

- UBND huyện(B/c); 

 

TM. ỦY  BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Bằng Dương 
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CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2024 

( Ban hành kèm theo Kế hoạch sô:      /KH – UBND  ngày      /     /2024) của UBND  xã Quang Minh 

 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2024 

Ghi 

chú 
I CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ   

1 Thu - Chi ngân sách Tr.đồng 5.273  

2 Tổng thu ngân sách trên địa bàn Tr.đồng 3.581  

3 Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 2.440  

 - Thóc Tấn 2.080  

 - Ngô Tấn 360  

4 Chăn nuôi    

 - Tổng đàn trâu Con 57  

 - Tổng đàn bò Con 1.280  

 - Tổng đàn lợn Con 6.232  

 - Tổng đàn gia cầm Con 132.000  

 - Sản lượng thịt hơi các loại Tấn 1.450  

II CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG  

1 Dân số trung bình Người 6.364  

 - Mức giảm tỷ suất sinh ‰ 0,04  

 - Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên % 1,11  

2 Giáo dục và Đào tạo  

 - Quy mô trường Trường 3  

 - Số học sinh có mặt đầu năm Học sinh 1.284  

 - Tỷ lệ kiên cố hoá trường, lớp học % 100  

 - Số trường đạt chuẩn quốc gia (MĐ 1, 2 luỹ kế) Trường 3  

3 Số xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em 
Xã, thị 

trấn 
Giữ đạt 

 

4 Y tế    

 - Xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai 

đoạn 2011-2020 

Xã, thị 

trấn 
Giữ đạt 

 

 - Số giường bệnh ở trạm y tế xã/phường/thị trấn Giường 5  

 - Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sỹ % 100  

 - Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có nữ hộ sinh 
hoặc y sỹ sản nhi 

% 100 
 

5 BHYT, BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc    

 - Tỷ lệ người dân tham gia BHYT % 99,7  

 - Số người tham gia BHXH bắt buộc Người 580  

 - Số người tham gia BHXH tự nguyện Người 530  

6 Lao động - Việc làm    

 - Tổng số lao động được giải quyết việc làm mới Người 150  

 Trong đó: Xuất khẩu lao động Người 3  

7 An sinh xã hội    

 - Số hộ nghèo giảm còn Hộ 12  

 - Tỷ lệ hộ nghèo % 0,92  
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TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2024 

Ghi 

chú 
 - Số người cai nghiện bắt buộc Người 1  

8 Văn hoá    

 
- Số thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá 

Thôn, tổ 
dân phố 

3 
 

 - Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá % 100,0  

 - Hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia 
đình 
văn hoá 

Gia đình 1.160 
 

 - Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu 
gia 
đình văn hoá 

% 90,5 
 

9 Môi trường    

 - Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh % 100,0  

 - Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom % 96,0  

 - Tỷ lệ chất thải rắn thu gom được xử lý HVS % 98,0  

10 An toàn thực phẩm    

 - Tỷ lệ diện tích rau an toàn sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGap 

% 63,0 
 

 - Tỷ lệ diện tích sản xuất thâm canh quả theo tiêu 
chuẩn VietGap 

% 65,0 
 

 - Tỷ lệ diện tích sản xuất thâm canh thủy sản theo 
tiêu chuẩn VietGap 

% 59,0 
 

 - Tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn 
VietGap 

% 56,0 
 

 - Tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn 
VietGap 

% 54,0 
 

 - Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 
nông lâm sản, thủy sản được cấp GCN ATTP 

% 95,0 
 

 - Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 
thực phẩm được cấp GCN ATTP theo quy định 

% 98,6 
 

11 Chỉ tiêu cải cách hành chính  

 Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết và trả công dân đúng 

hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện 
% 99 
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